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QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chức                                                                tham gia cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013; 
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; 
Căn cứ các Hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương: Số 90/HD-HĐGDQPANTW ngày 31/5/2016 về danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; số 175/HD - HĐGDQPANTW ngày 24/3/2017 về danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh;  
 	Căn cứ các Kế hoạch số 382/KH-HĐGDQPAN ngày 29/11/2018 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Hà Tĩnh về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc diện  đối tượng 3 năm 2019; 
	Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 346/SNV- CCVC ngày  18/3/2019;
                                               QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triệu tập 120 cán bộ, công chức, viên chức tham gia cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 3, Khóa 1, năm 2019 tại Trường Quân sự tỉnh, số 84 đường Lê Hồng Phong, thành phố Hà Tĩnh (có danh sách cụ thể kèm theo).
Thời gian bồi dưỡng: 03 ngày (không kể thứ bảy, chủ nhật). Học viên có mặt lúc 14 giờ ngày 02/4/2019 tại Trường Quân sự tỉnh để làm thủ tục nhập học. 
Điều 2. Trường Quân sự tỉnh đảm bảo tốt cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập cho các học viên. Tiếp nhận và quản lý học viên; phối hợp Công an tỉnh tổ chức giảng dạy đảm bảo nội dung chương trình, chất lượng.  
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, Giám đốc các doanh nghiệp có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- Trường Quân sự tỉnh;  
- Trung tâm Thông tin, CB - TH;
- Lưu: VT, NC.
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(Đã ký)


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
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DANH SÁCH
Cán bộ, công chức, viên chức được triệu tập tham gia cập nhật 
kiến thức quốc phòng và an ninh thuộc đối tượng 3 theo Hướng dẫn 175/HD-HĐGDQPAN, khóa 1, năm 2019
(Kèm theo Quyết định số: 21/QĐ-HĐGDQPAN ngày 26/3/2019 của
Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh)


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị

	I
	Sở Tài chính

	1
	Phạm Chí Hiếu
	1975
	Trưởng phòng
	Phòng Ngân sách tỉnh

	2
	Nguyễn Thị Hồng Quang
	1973
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Hành chính sự nghiệp

	3
	Phan Thị Hồng Trang
	1973
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Ngân sách huyện, xã

	4
	Lê Trung Phong
	1964
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Giá công sản

	5
	Nguyễn Thị Hường
	1970
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tài chính doanh nghiệp

	II
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	6
	Trần Hữu Khanh
	1971
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở

	7
	Hồ Nhật Lệ
	1971
	Trưởng phòng
	Phòng Quy hoạch giao đất

	8
	Nguyễn Cao Sâm
	1971
	Trưởng phòng
	Phòng Đăng ký thống kê

	9
	Trần Thanh Lam
	1967
	Trưởng phòng
	Phòng Đo đạc, bản đồ

	10
	Nguyễn Ngọc Hoạch
	1977
	Trưởng phòng
	Phòng Định giá đất, bồi thường

	11
	Đoàn Văn Nam
	1962
	Giám đốc
	Trung tâm Công nghệ Thông tin, kỹ thuật tài nguyên môi trường

	12
	Lê Anh Đức
	1976
	Giám đốc
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên môi trường

	13
	Nguyễn Duy Thép
	1966
	Phó Chánh Thanh tra
	Thanh tra Sở

	14
	Đặng Hữu Bình
	1984
	Phó Chi Cục trưởng
	Chi cục Bảo vệ Môi trường

	15
	Hoàng Thị Hạnh
	1974
	Kế toán trưởng
	Văn phòng Sở

	16
	Nguyễn Thị Vinh
	1980
	Kế toán trưởng
	Phòng Kế hoạch Tài chính

	III
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	17
	Nguyễn Thị Hoài Thúy
	1978
	Trưởng phòng
	Phòng Nuôi trồng thủy sản

	18
	Ngô Đức Hợi
	1961
	Chi Cục trưởng
	Chi cục Thủy lợi

	19
	Phạm Ngọc Đài
	1977
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Thanh tra, pháp chế

	20
	Nguyễn Tông Thắng
	1962
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Thủy sản

	21
	Lưu Quang Cần
	1972
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Thủy sản

	22
	Lê Tùng Dương
	1977
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm, thủy sản

	23
	Nguyễn Khắc Khánh
	1962
	Phó Chi cục trưởng
	Chi cục Chăn nuôi và thú y

	24
	Trần Quang Tiến
	1979
	Trưởng Phòng Quản lý dịch bệnh
	Chi cục Chăn nuôi và thú y

	25
	Nguyễn Viết Hùng
	1969
	Trưởng Phòng Khai thác,  quản lý nguồn lợi thủy sản
	Chi cục Thủy sản

	26
	Nguyễn Trọng Nhật
	1976
	Trưởng Phòng Quản lý tàu cá, cơ sở nghề cá
	Chi cục Thủy sản

	27
	Nguyễn Văn Đức
	1977
	Trưởng Phòng Quản lý, bảo vệ rừng
	Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ

	28
	Kiều Đình Linh
	1969
	Phó Hạt trưởng
	Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Chi cục Kiểm lâm

	29
	Phan Duy Bình
	1968
	Phó Trạm trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn Trúc
	Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Chi cục Kiểm lâm

	30
	Lê Viết Tuệ
	1963
	Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Truông Bát
	Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Chi cục Kiểm lâm

	31
	Phan Chân Thức
	1973
	Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Hương Đô
	Hạt Kiểm lâm Hương Khê, Chi cục Kiểm lâm

	32
	Đinh Đức Lộc
	1971
	Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Châu
	Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Chi cục Kiểm lâm

	33
	Nguyễn Trung Dũng
	1979
	Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Châu
	Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Chi cục Kiểm lâm

	IV
	Sở Công Thương

	34
	Trần Huy Thành
	1975
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở

	35
	Thái Hoàng Nhật
	1979
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản lý điện năng

	36
	Nguyễn Đức Hà
	1982
	Phó Giám đốc
	Trung tâm khuyến nông và Xúc tiến thương mại

	37
	Dương Hữu Hùng
	1986
	Phó Giám đốc
	Trung tâm khuyến nông và xúc tiến thương mại

	V
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	38
	Nguyễn Xuân Thái
	1967
	Trưởng phòng
	Bảo trợ xã hội trẻ em - Bình đẳng giới

	39
	Đào Quang Hưng
	1977
	Chánh Thanh tra
	Thanh tra Sở

	40
	Nguyễn Văn Sỹ
	1969
	Giám đốc
	Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội

	41
	Nguyễn Tiến Hòa
	1960
	Giám đốc
	Trung tâm Dịch vụ việc làm

	42
	Nguyễn Hồng Sơn
	1965
	Giám đốc
	Làng trẻ mồ côi

	43
	Trần Thanh Bình
	1961
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Chống tệ nạn xã hội

	44
	Ngô Thị Tâm Tình
	1976
	Phó Trưởng phòng
	Kế hoạch Tài chính

	45
	Võ Linh Nhâm
	1972
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Lao động việc làm

	46
	Dương Hải Triều
	1970
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Điều dưỡng người có có công, bảo trợ xã hội

	47
	Thái Ngọc Lâm
	1975
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người tần tật

	48
	Nguyễn Thị Đào
	1973
	Phó Giám đốc
	Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng công tác xã hội

	49
	Lê Hữu Sỹ
	1970
	Phó Hiệu trưởng
	Trường Trung cấp Kỷ nghệ

	VI
	Sở Giao thông Vận tải

	50
	Nguyễn Xuân Bảo
	1963
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý phương tiện và người lái

	51
	Lê Anh Sơn
	1978
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

	52
	Đoàn Mạnh Tường
	1967
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở

	53
	Nguyễn Thị Lý
	1971
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kế hoạch Tài  chính

	VII
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

	54
	Võ Mạnh Chiến
	1974
	Chánh Thanh tra
	Thanh tra sở

	55
	Đậu Khoa Toàn
	1968
	Giám đốc
	Bảo Tàng tỉnh

	56
	Đào Việt Hùng
	1970
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Nghiệp vụ thể thao

	57
	Võ Đình Thi
	1977
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Di sản

	58
	Đặng Duy Hải
	1962
	Phó Giám đốc
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh

	59
	Nguyễn Trọng Chương
	1964
	Phó Giám đốc
	Trung tâm Văn hóa điện ảnh

	60
	Ngô Đức An
	1980
	Phó Trưởng Ban
	Ban Quản lý di tích Hà Huy Tập

	VIII
	Sở Thông tin và Truyền thông

	61
	Đặng Văn Đức
	1979
	Trưởng phòng
	Phòng Bưu chính viễn thông

	62
	Dương Văn Tuấn
	1981
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Sở

	IX
	Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 

	63
	Đậu Duy Hồng
	1964
	Trưởng phòng
	Phòng Hành chính tổng hợp

	64
	Đậu Văn Quốc
	1966
	Trưởng phòng
	Phòng thư ký biên tập

	65
	Võ Hoàng Sơn
	1971
	Trưởng phòng
	Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

	66
	Nguyễn Mạnh Hùng
	1970
	Trưởng phòng
	Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

	X
	Trường Chính trị Trần phú

	67
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	1975
	Trưởng khoa
	Khoa Dân vận

	68
	Lê Đình Hùng
	1971
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Nghiên cứu khoa học, thông tin, tư liệu

	XI
	Trường Đại học Hà Tĩnh

	69
	Nguyễn Hoài Sanh
	1972
	Trưởng phòng
	Phòng Đào tạo

	70
	Ngô Tất Đạt
	1975
	Trưởng phòng
	Phòng Công tác chính trị

	71
	Nguyễn Thị Thái Hòa
	1971
	Trưởng khoa
	Khoa Tiếng việt

	72
	Lâm Xuân Thái
	1966
	Trưởng khoa
	Khoa Nông nghiệp

	73
	Phạm Toan
	1964
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Quản trị

	74
	Nguyễn Hải Trung
	1975
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Đào tạo

	75
	Nguyễn Thị Thoa
	1971
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tổ chức hành chính

	76
	Trần Thị Thiều Hoa
	1970
	Phó Trưởng khoa
	Khoa Kỹ thuật công nghệ

	77
	Trần Thu Thủy
	1983
	Phó Trưởng khoa
	Khoa Kinh tế quản trị kinh doanh

	78
	Trần Minh Đức
	1975
	Phó Trưởng khoa
	Khoa Ngoại ngữ

	XII
	Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh

	79
	Lê Văn Quế
	1981
	Trưởng phòng
	Phòng Tổ chức hành chính

	80
	Lê Hoài Vũ
	1981
	Trưởng khoa
	Khoa Công nghệ ô tô máy công trình

	81
	Nguyễn Đình Tuệ
	1983
	Phó Trưởng phòng
	Phòng ô tô, xe máy

	XIII
	Trường Cao đẳng Y tế

	82
	Lê Nữ Vân Thắng
	1976
	Trưởng phòng
	Phòng Hành chính tổ chức

	83
	Biện Thị Hương Giang
	1976
	Trưởng khoa
	Khoa Lý luận chính trị

	84
	Nguyễn Thị Ái
	1971
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Khảo thí kiểm định chất lượng

	XIV
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức

	85
	Dương Văn Hoan
	1976
	Trưởng khoa
	Khoa Điện, điện tử

	86
	Nguyễn Chí Thanh
	1975
	Trưởng khoa
	Khoa Cơ khí

	XV
	Hội Nông dân tỉnh 

	87
	Dương Trí Thức
	1965
	Trưởng ban
	Ban Tuyên giáo

	88
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	1977
	Phó Trưởng ban
	Ban Điều hành hỗ trợ nông dân

	89
	Phan Thị Lệ Hằng
	1979
	Phó Trưởng ban
	Ban Tổ chức

	XVI
	Liên đoàn Lao động tỉnh 

	90
	Trần Hậu Hùng
	1978
	Chủ nhiệm kiểm tra
	Ủy ban Kiểm tra

	XVII
	Tỉnh đoàn 

	91
	Trần Bảo Ngọc
	1984
	Trưởng ban
	Ban Tổ chức kiểm tra

	XVIII
	Báo Hà Tĩnh

	92
	Nguyễn Quốc Khánh
	1972
	Trưởng phòng
	Phòng Hành chính trị sự

	93
	Phan Đình Trung
	1976
	Trưởng phòng
	Phòng Kinh tế

	94
	Nguyễn Xuân Hải
	1978
	Trưởng phòng
	Phòng Xuất bản

	XIX
	Bảo hiểm xã hội tỉnh 

	95
	Phan Văn Anh
	1970
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh

	96
	Nguyễn Xuân Quỳnh
	1970
	Trưởng phòng
	Phòng Tổ chức cán bộ

	97
	Trương Thị Tuyết
	1976
	Trưởng phòng
	Phòng Khai thác, thu nợ

	98
	Trương Viết Thái
	1967
	Trưởng phòng
	Phòng Cấp sổ thẻ

	XX
	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

	99
	Phan Thanh Sơn
	1962
	Trưởng phòng
	Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án dân sự

	XXI
	Cục Hải quan Hà Tĩnh

	100
	Đào Nghĩa Đồng
	1982
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Cục

	101
	Nguyễn Bá Trung
	1968
	Đội trưởng
	Đội  chống ma túy

	XXII
	Cục Thuế tỉnh 

	102
	Võ Xuân Tài
	1969
	Phó Trưởng phòng
	Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

	103
	Đào Anh Khoa
	1977
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tin học

	XXIII
	Ngân hàng Nhà nước Việt nam chi nhánh Hà Tĩnh

	104
	Lê Quang Thành
	1971
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Tổng hợp dân sự và kiểm soát nội bộ

	XXIV
	Ngân hàng Chính sách xã hội

	105
	Nguyễn Tuấn Anh
	1980
	Trưởng phòng
	Phòng Hành chính tổ chức

	106
	Đặng Thị Phương Hoa
	1985
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Kế toán Ngân quỹ

	XXV
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh

	107
	Lê Hồng Long
	1976
	Trưởng phòng
	Khách hàng Doanh nghiệp

	108
	Từ Thị Thu Hiền
	1981
	Trưởng phòng
	Hỗ trợ Tín dụng

	XXVI
	Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tĩnh

	109
	Lê Sỹ Hiếu
	1979
	Phó Trưởng phòng
	Phòng Dịch vụ

	XXVII
	Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh

	110
	Dương Thị Quỳnh Phương
	1974
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý rủi ro

	XXIII
	Công ty Điện lực Hà Tĩnh

	111
	Phạm Việt Thắng
	1975
	Trưởng phòng
	Phòng Quản lý đầu tư
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